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THƯ NGỎ 

 
 

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Tư vấn xây 

dựng và Đầu tư Hưng Hà, tôi xin trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất 

tới quý khách hàng và đối tác, chúc thành công và phát triển! 

 
 

 

Là đơn vị chuyên nghành trong lĩnh vực Tư vấn, khảo sát và thi công các công trình 

xây dựng với 14 năm kinh nghiệm, với phương châm hoạt động “Chuyên môn vững vàng- 

Khách hàng chu đáo” tập thể cán bộ, nhân viên công ty không ngừng học hỏi, tiếp thu và 

áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của quý khách hàng. 

Điều đó được thể hiện ở số lượng, quy mô các dự án Công ty đã và đang tham gia 

ngày càng tăng trưởng. 

Công ty luôn cam kết cung cấp giải pháp, dịch vụ và sản phẩm tối ưu, hiệu quả và 

chất lượng nhất với đội ngũ cán bộ trình độ cao, kinh nghiệm và thái độ nghiêm túc, tận 

tình phục vụ. 

Nhìn về phía trước, chúng tôi rất mong sẽ luôn đồng hành cùng quý khách hàng, 

quý đối tác, nắm bắt cơ hội để cùng nhau tạo dựng những thành công mới. 
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PHẦN I: GI ỚI THI ỆU CHUNG 

1. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY  

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HƯNG HÀ  

Tên giao dịch : HUNG HA INVESTMENT AND CONSTRUCTION CONSULTANL   

  JOINT STOCK COMPANY  

Tên viết tắt : HHICC .,JSC  

Tr ụ sở chính 
: Nhà NO6D-LK05 Khu đất dịch vụ LK6, LK7, LK10, LK11, phường 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

VP Giao dịch : Nhà K26, ngõ 68 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội 

Phòng thí 

nghiệm  

:LAS-XD.112 

:Thôn Đại Tảo, xã Đa Phúc, TP Hà Nội 

Email  : Hungha.jsc.vn@gmail.com 

Số tài khoản : 0030100002888008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 

 Chi nhánh Hà Nội 

Hoặc tài khoản : 0081100913003  tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi 

nhánh Trần Duy Hưng 

Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Kha    

Số điện thoại  0985.700.360 hoặc 0904.923.646 
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Danh sách các bộ phận trong công ty 

TT Tên bộ phận Người phụ trách Ghi chú 

I KHỐI QUẢN LÝ KS. Hoàng Đức Anh Phó giám đốc 

I.1 Phòng Tổ chức – Kế hoạch CN. Vũ Văn Tường Trưởng phòng 

  CN. Vũ Thị Bích Thủy  

  KS. Hoàng Thùy Linh  

I.2 Phòng Tài chính kế toán CN. Vũ Thị Bích Thanh Trưởng phòng 

  CN. Tạ Thị Phượng  

I.3 Phòng KCS 

- Phụ trách KCS 

 

- Phụ trách dự toán 

 

KS. Lý Quang Hiếu;  

KS. Lê Hữu Hùng 

KS. Trần Thị Hường 

 

 

II KHỐI SẢN XUẤT KS. Đinh Công Huy Phó giám đốc 

II.1 - Phòng Khảo sát địa chất 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng  khảo sát địa hình 

 

 

KS. Bùi Mạnh Long 

 

KS. Dương Đức Chí 

KS. Đặng Đình Công 

KS. Trịnh Hữu Tiến 

KS. Hà Trọng Hiếu 

KS. Lê Văn Tuấn 

KS. Đỗ Gia Hiếu 

KS. Đinh Đức Dũng 

KS. Lê Đình Tâm 

KS. Đinh Tuấn Doãn 

Trưởng phòng khảo 
sát địa chất 

CTKS Địa chất 

CTKS Địa chất 

 
 
 
 
 
 
Trưởng phòng khảo 
sát địa hình 

II.2 Phòng Thí nghiệm xây dựng và kiểm 
định chất lượng công trình LAS-
XD24.112 

KS. Nguyễn Thành 
Công 

Trưởng phòng thí 
nghiệm 

II.3 Phòng Thiết kế 1 KS. Nguyễn Đức Nam  

II.4 Phòng Thiết kế 2 KS. Lê Văn Kiên  

II.5 Phòng Tư vấn giám sát KS. Phạm Anh Tú  

II.6 Phòng Quy hoạch - kiến trúc KS. Nghiêm Khánh Linh  
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III.7 Phòng Xây dựng công trình 1 KS. Vũ Văn Sơn  

III.8 Phòng Xây dựng công trình 2 KS. Nguyễn Thế Long  
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PHẦN II: HO ẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 
Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư Hưng 

Hà bao gồm các lĩnh vực chủ yếu sau đây: 

1. Tư vấn thiết kế công trình: 

+ Thiết kế các công trình điện năng; 

+ Thiết kế các công trình thông tin tín hiệu; 

+ Thiết kế các công trình đường sắt; 

+ Thiết kế các công trình cầu đường bộ; 

+ Thiết kế các công trình Hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng. 

2. Khảo sát địa hình, địa chất; 

3. Thăm dò khai thác nước dưới đất; 

4. Khảo sát thăm dò mỏ, khoáng sản; 

5. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình; 

6. Thi công xây dựng công trình: 

+ Thi công xây dựng công trình giao thông; 

+ Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật; 

+ Thi công xây dựng công trình dân dụng. 

+ Thi công xây dựng công trình công nghiệp. 

+ Thiết kế và thi công nội - ngoại thất. 

7. Thi công xử lý nền móng công trình: 

+ Thi công xử lý nền đất yếu bằng phương pháp Jetgrounting; cọc cát, bấc thấm,... 
+ Thi công khoan phụt xi măng, xi măng- sét xử lý nền móng công trình và chống 
thấm công trình; 

8. Vận tải hàng hóa. 
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PHẦN III: N ĂNG LỰC VÀ KINH NGHI ỆM 

1. NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

Chúng tôi xác định rõ Tư vấn kỹ thuật là loại hình tư vấn cung cấp các dịch vụ như: Trợ 
giúp kỹ thuật, điều tra, khảo sát, nghiên cứu lập dự án, quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án... 
cho khách hàng. Sản phẩm của tư vấn kỹ thuật thực chất là các ý kiến đề xuất hoặc phản 
biện cho một ý tưởng hay chủ trương đầu tư của khách hàng (chỉ ra được một cách cụ thể, 
có luận cứ khoa học rõ ràng các cơ hội, rủi ro tiềm ẩn trong một chủ trương đầu tư), là lời 
khuyên trong lựa chọn các phương án đầu tư, là đề xuất các giải pháp kỹ thuật, kế hoạch 
triển khai hợp lý, hài hoà giữa lợi ích của Nhà đầu tư với lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia. 

Để thoả mãn các tiêu chí, yêu cầu cơ bản cần phải đạt được như trên, đội ngũ chuyên gia, 
kỹ sư của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư Hưng Hà ngoài về kiến thức chuyên 
môn, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, còn được đào tạo để có khả năng nhìn 
nhận, phân tích và xem xét vấn đề một cách khoa học, toàn diện. Hiện tại, Công ty sở hữu 
một đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho 
các Tổng Công ty, Công ty tư vấn đầu ngành của Bộ GTVT, Bộ Xây dựng như (TEDI, TEDI 
South, TECCO2, TECCO8, ...) cũng như làm việc cho các hãng Tư vấn quốc tế lớn (Louis 
Berger, Nippon Koei; BCEOM, PCI, SMEC, Roughton, JBSI). Nhiều người trong số họ đã 
đảm đương những vị trí công việc trọng yếu của Tư vấn trong những dự án đầu tư lớn, nhiều 
người đã có nhiều năm làm việc sát cánh cùng các chuyên gia cao cấp nước ngoài, đã tiếp 
thu và tích luỹ được những kiến thức chuyên môn tiên tiến của thế giới. Năng lực chuyên 
môn của những cán bộ này đã được thừa nhận và đánh giá cao bởi các đồng sự cũng như các 
cơ quan quản lý, cơ quan hữu quan trong và ngoài nước.  

Theo các tiêu chí khác nhau có thể phân chia đội ngũ cán bộ nhân viên thành các nhóm 
như sau: 

Theo thâm niên công tác 

Nhóm Số năm kinh nghiệm Số cán bộ nhân viên 

I > 10 năm  17 

II 5 - 10 năm 20 

III < 5 năm  10 

Theo trình độ chuyên môn  

Nhóm Trình độ chuyên môn Số cán bộ nhân viên 

I Trên đại học 1 

II Đại học 44 
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Nhóm Trình độ chuyên môn Số cán bộ nhân viên 

III Cao đẳng và Trung cấp 2 

Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của việc cập nhật, ứng dụng những kiến thức 
mới cũng như để phục vụ cho những công tác đòi hỏi chuyên môn sâu và nâng cao khi cần 
thiết, công ty đã thiết lập và duy trì sự công tác chặt chẽ với một số chuyên gia đầu ngành 
trong lĩnh vực tư vấn xây dựng cũng như thi công xây dựng công trình. 

Công ty cũng đã có các thoả thuận hợp tác với một số đơn vị chuyên ngành để thực hiện 
những công việc mang tính đặc thù như: 

• Viện Chiến lược và Phát triển GTVT 

• Viện KHCN Giao thông vận tải 

• Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật - Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

• Trường Đại học Xây Dựng 

• Trường Đại học GTVT 

• Trường Đại học Mỏ Địa chất 

• Viện kỹ thuật tài nguyên nước - Trường Đại học Thủy lợi 

Danh sách một số cán bộ chủ chốt 

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Trường đào tạo 

I Chủ nhiệm, chủ trì thi ết kế   

1 Trần Văn Đang Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 

2 Nguyễn Duy Luân Th.s cầu đường ĐH GTVT 

3 Vũ Nhật Quang Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 

4 Nguyễn Trung Thạch Kỹ sư xây dựng ĐH Xây dựng 

5 Lê Văn Kiên Kỹ sư xây dựng ĐH Xây dựng 

6 Nguyễn Đức Nam Kỹ sư xây dựng ĐH Xây dựng 

II Chủ nhiệm, chủ trì kh ảo sát   

1 Đặng Đình Công Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

2 Trần Văn Vũ Kỹ sư ĐCCT-ĐCCT ĐH Mỏ địa chất 

3 Đỗ Gia Hiếu Kỹ sư ĐCTV-ĐCCT ĐH Mỏ địa chất 

4 Hoàng Đức Anh Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

5 Bùi Mạnh Long Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

6 Trịnh Hữu Tiến Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 
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STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Trường đào tạo 

7 Đinh Đức Dũng Kỹ sư trắc địa- Bản đồ ĐH Mỏ địa chất 

8 Đinh Tuấn Doãn Kỹ sư trắc địa ĐH Mỏ địa chất 

9 Lê Đình Tâm Kỹ sư trắc địa ĐH Mỏ địa chất 

10 Đỗ Văn Chính Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

11 Trương Công Kiên Kỹ sư ĐCCT-ĐCCT ĐH Mỏ địa chất 

III Bộ phận thiết kế   

1 Nguyễn Tiến Khoa Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 

2 Đoàn Minh Quân Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 

4 Bùi Duy Hoàn Kỹ sư ĐCTV-ĐCCT ĐH Mỏ địa chất 

5 Nghiêm Khánh Linh Kiến trúc sư ĐH kiến trúc 

6 Nguyễn Văn Sáng Kỹ sư thiết kế điện ĐH Bách khoa HN 

IV Bộ phận khảo sát, thí nghiệm   

1 Nguyễn Thành Công Kỹ sư ĐCTV-ĐCCT ĐH Mỏ địa chất 

2 Đinh Công Huy Kỹ sư ĐCTV-ĐCCT ĐH Mỏ địa chất 

3 Dương Đức Chí Kỹ sư ĐCTV-ĐCCT ĐH Mỏ địa chất 

4 Nguyễn Trường Chinh Kỹ sư ĐCCT-ĐKT ĐH Mỏ địa chất 

5 Nguyễn Thị Ngọc Anh Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

6 Lê Văn Tiềm Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

7 Đặng Đình Công Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

8 Hoàng Đức Anh Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

9 Trịnh Hữu Tiến Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

10 Bùi Mạnh Long Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

11 Lê Văn Tuấn Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

V Bộ phận KSC – Dự toán   

1 Đỗ Ngọc Biên Kỹ sư ĐCTV-ĐCTV ĐH Mỏ địa chất 

2 Đặng Đình Công Kỹ sư địa chất ĐH Mỏ địa chất 

VI Bộ phận thi công xây dựng   

1 Vũ Văn Sơn Kỹ sư cầu hầm ĐH GTVT 

2 Nguyễn Xuân Nghĩa Kỹ sư xây dựng ĐH Xây dựng 

3 Phạm Văn Hùng Kỹ sư xây dựng ĐH Hải Phòng 
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STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Trường đào tạo 

4 Trần Mạnh Hùng Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 

5 Bùi Văn Đạt Kỹ sư xây dựng ĐH Thủy Lợi 

6 Nguyễn Viết Đạt Kỹ sư xây dựng ĐH Xây dựng 

7 Nguyễn Hoàng Phúc Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 

8 Khuất Quang Toàn Kỹ sư cầu đường ĐH GTVT 

9 Phạm Xuân Khôi KS Công trình thủy lợi ĐH thủy lợi 

10 Nguyễn Hoàng  Phúc KS XD cầu đường ĐH GTVT 

11 Trần Trọng Vương KS XD cầu đường ĐH GTVT 

12 Bùi Đức Quang KS XD cầu đường ĐH GTVT 

13 Đoàn Hồng Quân KS Công trình thủy lợi ĐH thủy lợi 

 

2. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

 Các chỉ tiêu tài chính từ năm 2021 đến năm 2024 như sau: 

STT 
Chỉ tiêu chủ 

yếu 
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 

1 Tổng tài sản 39.334.014.089 37.173.640.748 35.510.897.692 33.687.857.210 

2 
Tổng nợ phải 
trả 

4.467.930.082 7.187.083.619 5.166.538.880 3.139.770.297 

3 
Nguồn vốn chủ 
sở hữu 

34.866.084.007 29.986.557.129 35.510.897.692 30.548.086.913 

 

3. DANH M ỤC THI ẾT BỊ, MÁY MÓC 

Một số trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện các dịch vụ của công ty được trình bày 
trong bảng sau: 

Danh mục trang thiết bị và phương tiện sản xuất của Công ty 

STT Danh mục máy móc thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Nơi sản 

xuất 
Năm sản 

xuất 

I TRANG THI ẾT BỊ VAN PHÒNG 

1 Máy tính PC + Laptop chiếc 38 
Trung 
Quốc 

2016 

2 Máy photocopy RICOH 5002 Chiếc 2 Nhật Bản 2015 
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STT Danh mục máy móc thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Nơi sản 

xuất 
Năm sản 

xuất 

3 Máy photocopy RICOH C5002 Chiếc 2 Nhật Bản 2015 

4 Máy In A0 – A4 Chiếc 5 
Trung 
Quốc 

2015 

5 Máy photocopy Panasonic chiếc 2 Nhật  Bản 2016 

6 Máy Scan chiếc 2 Malaysia 2016 

7 Máy chiếu chiếc 2 Nhật Bản 2015 

8 Máy PC server + Internet (ADSL) t.bộ 1   2016 

II MÁY MÓC THI ẾT BỊ KHẢO SÁT 

1 Máy khoan XY-1 Kinh thám bộ 6 
Trung 
Quốc 

2013-
2017 

2 Máy khoan XY-1A-4 Kinh thám bộ 4 
Trung 
Quốc 

2013-
2017 

3 Máy khoan GK-300 Kinh địa bộ 4 
Trung 
Quốc 

2017 

4 Máy khoan GJ-200-4 Bộ 4 
Trung 
Quốc 

2018 

5 Máy khoan GK400- Kinh địa Bộ 3 
Trung 
Quốc 

2016-
2018 

6 Máy khoan XY-42A Bộ 3 
Trung 
Quốc 

2018 

7 Bơm hỏa tiễn HP15 bộ 5 Đài Loan 2014 

8 Máy nén khí TA80 bộ 5 Đài Loan 2014,20 

9 GPS 2 tần số RTK Leica GS08 bộ 02 
Trung 
Quốc 

2017 

10 Máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS235N bộ 1 Nhật Bản 2015 

11 
Máy toàn đạc điện tử Leica TS06 Plus 

R500;R1000 
bộ 8 Thụy Sỹ 2013;2017 

12 Máy định vị GPS HUACE X20, X90 bộ 9 
Trung 
Quốc 

2014;2017 

13 Máy thủy bình Leica NA-K2 bộ 9 Thụy Sỹ 
2014-
2017 

14 Máy thủy bình SOKKIA C320; SLD 1-X bộ 6 Nhật Bản 2014;2015 

15 Máy định vị vệ tinh Garmin GPS-78 bộ 10 Đài Loan 2015,2018 

16 Bộ đàm Kenwood TK-P701 bộ 6 Singapore 
2014-
2016 

17 Máy đo sâu cầm tay PS-7FL Hondex bộ 6 Nhật Bản 2016 

18 Bộ khảo sát địa vật lý gồm:         
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STT Danh mục máy móc thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Nơi sản 

xuất 
Năm sản 

xuất 

  Máy đo điện trở TD2000 cái 1 Việt  Nam 2017 

  Máy phát dòng 1 chiều K100 cái 1 Việt  nam 2017 

  Máy phát dòng 1 chiều K200 cái 1 Việt  nam 2017 

  Ắc quy 12V Rocket cái 1 Hàn Quốc 2018 

  Các cực thu, phát, tời dây, … t.bộ 1     

19 Máy đo điện trở suất của đất Bộ 1 Pháp 2020 

III THI ẾT BỊ THÍ NGHI ỆM HI ỆN TRƯỜNG 

1 Bộ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT Bộ 8 
Trung 
Quốc 

2015 

2 Bộ thí nghiệm cắt cánh GEONOR Bộ 3 Na Uy 2014,2016 

3 
Bộ thí nghiệm mô đun đàn hồi bằng cần 
Benkelman 

Bộ 2 Việt Nam 2015 

4 Bộ thí nghiệm mô đun đàn hồi bằng tấm ép cứng Bộ 1 Việt Nam 2016 

5 Bé x¸c ®Þnh nhanh ®é Èm bé 1 Việt Nam 2018 

6 Ca thuèc thö ®é Èm  nhanh hép 1 Việt Nam 2018 

7 Th−íc 3m + nªm ®o ®é ph¼ng bé 1 Việt Nam 2018 

8 Bé dao ®ai  lÊy mÉu ®Êt bé 1 Việt Nam 2018 

9 Dông cô ®o ®é nh¸m mÆt ®ưêng bé 1 Việt Nam 2018 

IV THI ẾT BỊ THÍ NGHI ỆM TRONG PHÒNG 

IV.1 ThÝ nghiÖm c¬ lý ®Êt trong phßng thÝ nghiÖm 

1 ChÇy cèi ®Çm nÐn Proctor t.chuÈn 4 Inch c¸i 1 Việt Nam 2015 

2 ChÇy cèi ®Çm nÐn Proctor c¶i tiÕn 6 Inch c¸i 1 Việt Nam 2015 

3 Dao g¹t b»ng thÐp inox = 30 cm  c¸i 1 Việt Nam 2018 

4 KÝch ®ïn mÉu 4” vµ 6” c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2018 

5 Th×a trén mÉu c¸i 1 Việt Nam 2019 

6 Bay trén mÉu  c¸i 1 Việt Nam 2019 

7 Ch¶o trén mÉu inox f400 c¸i 1 Việt Nam 2019 

9 B×nh röa 500ml c¸i 1 Việt Nam 2019 

10 Hép Èm to f8 c¸i 10 Việt Nam 2019 

11 Hép Èm nhá f5,5 c¸i 10 Việt Nam 2019 

12 Tû träng kÕ 0 – 60 g/l / 0,095 – 1,038 g/ml c¸i 1 Mü 2019 

13 ChÇy cèi ®ång c¸i 1 Việt Nam 2019 
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Nơi sản 

xuất 
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14 ChÇy cèi sø c¸i 1 Việt Nam 2019 

15 M¸y b¬m ch©n kh«ng bé 1 
Trung 
Quèc 

2017 

16 B×nh hót Èm f240 bé 1 
Trung 
Quèc 

2018 

17 B×nh hót ch©n kh«ng 2lÝt bé 1 
Trung 
Quèc 

2018 

18 Bé sµng t/chuÈn ®/k 8 inch c¸i 20 
Trung 
Quèc 

2018 

19 Sµng röa −ít ®/k f200 (0,08) C¸i 1 
Trung 
Quèc 

2018 

20 ThÝ nghiÖm CBR trong phßng          

  M¸y nÐn CBR+Cung lùc 50kN bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

  Khu«n CBR ®ång bé bé 3 Việt Nam 2016 

  §Üa ph©n c¸ch c¸i 1 Việt Nam 2016 

  §ång hå so 10 mm/0,01  c¸i 3 
Trung 
Quèc 

2018 

  Dao c¾t b»ng thÐp cho CBR c¸i 1 Việt Nam 2018 

21 B×nh tû  träng 1000 ml c¸i 2 
Trung 
Quèc 

2018 

22 BÕp ®iÖn gia nhiÖt + khay bé 1 EU 2017 

23 Bé giíi h¹n ch¶y + dÎo ®ång bé bé 1 Việt Nam 2016 

24 M¸y sµng rung sµng f200mm bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

25 Thíc kÑp 0 – 30cm c¸i 2 
Trung 
Quèc 

2018 

26 M¸y khuÊy tèc ®é cao + cèc t¸n s¾c bé 1 Việt Nam 2018 

27 èng ®ong 1000 ml c¸i 12 
Trung 
Quèc 

2018 

28 èng ®ong 500 ml c¸i 12 Việt Nam 2018 

29 èng ®ong 250 ml c¸i 10 Việt Nam 2018 

30 èng ®ong 100 ml c¸i 20 Việt Nam 2018 

31 èng ®ong 50 ml c¸i 20 Việt Nam 2018 

32 M¸y c¾t hai tèc ®é bé 1 
Trung 
Quèc 

2018 

33 M¸y nÐn tam liªn bé 12 
Trung 
Quèc 

2016 

33 M¸y nÐn 3 trôc TSZ3 bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 
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34 Hép thÊm Nam Kinh bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

35 ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh dung träng hiÖn tr−êng:         

  PhÔu rãt c¸t 6 inch + tÊm dung träng c¸i 1 Việt Nam 2019 

  §ôc thÐp 2,5 cm c¸i 1 Việt Nam 2019 

  Bóa cao su c¸i 1 Việt Nam 2019 

  Bóa thÐp 1kg c¸i 1 Việt Nam 2019 

  C¸t tiªu chuÈn kg 20 Việt Nam 2019 

  Can ®ùng c¸t 10l c¸i 2 Việt Nam 2019 

IV.2 ThÝ nghiÖm bª t«ng vµ cèt liÖu 

IV.2.1 ThÝ nghiÖm c¬ lý xi m¨ng         

1 B×nh tû träng xi m¨ng 250 ml c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

2 Bé kim Vika bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

3 Sµng tiªu chuÈn ASTM f200 lo¹i 0,09 c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

4 Khu«n vu«ng 2x2x2 cm kÐp s¸u c¸i 1 Việt Nam 2016 

5 Bé g¸ thö uèn mÉu xi m¨ng bé 1 Việt Nam 2016 

6 Bé g¸ thö nÐn mÉu xi m¨ng bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

7 Bé luéc mÉu XM bé 1 Việt Nam 2016 

8 M¸y nÐn thuû lùc 30T ®iÖn tö hiÖn sè bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

9 Tñ d−ìng mÉu xi m¨ng bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

IV.2.2 ThÝ nghiÖm c¬ lý c¸t x©y dùng         

1 Th−íc l¸ 500 mm c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2019 

2 Tñ sÊy 300 ®é C  Model101-2  bé 1 
Trung 
Quèc 

2018 

3 Thang mÇu chuÈn bé 1 Việt Nam 2018 

4 Ho¸ chÊt NaOH kg 1 
Trung 
Quèc 

2019 

5 C©n kü thuËt 6kg/ 0,01 bé 1 NhËt 2018 

IV.2.3 ThÝ nghiÖm c¬ lý ®¸ d¨m, sái         

1 Thïng ®ong 1lÝt, 2l, 5l, 10l, 20l bé 1 Việt Nam 2019 

2 Xi lanh ®Ëp nÐn f75 / 150 bé 1 
Trung 
Quèc 

2018 
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3 M¸y ca ®¸, bª t«ng lìi c¾t hîp kim f400 bé 1 Việt Nam 2018 

4 M¸y thö mµi mßn Los Angeles bé 1 Việt Nam 2018 

IV.3 C¬ lý bª t«ng vµ hçn hîp bª t«ng         

1 Khu«n lËp phư¬ng 15 x 15 x 15cm c¸i 6 
Trung 
Quèc 

2018 

2 Khu«n trô φ150x 300 mm c¸i 3 Việt Nam 2018 

3 Khu«n uèn mÉu bª t«ng 150 x 150 x 600 mm c¸i 3 Việt Nam 2018 

4 Bµn d»n quay tay ®ång bé bé 1 Việt Nam 2017 

5 Dông cô Capping bé 1 Việt Nam 2017 

6 ThiÕt bÞ thö ®é thÊm cña bª t«ng   bé 1 
Trung 
Quèc 

2017 

7 
Khu«n ®óc mÉu thö ®é thÊm bª t«ng 
150x150mm 

c¸i 6 Việt Nam 2018 

8 Khu«n g¸ mÉu trô 150x150 thö thÊm BT c¸i 6 Việt Nam 2018 

9 Nhít kÕ VEBE VBR-1 bé 1 
Trung 
Quèc 

2018 

10 M¸y thö chÞu ®é mµi mßn bª t«ng bé 1 Việt Nam 2018 

11 
M¸y thö ninh kÕt v÷a XM  ZKS-100; ¸p lùc 
100N 

bé 1 
Trung 
Quèc 

2017 

IV.4 Thö c−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng  
        

1 M¸y nÐn thuû lùc 200 Tên  bé 1 
Trung 
Quèc 

2015 

2 Bµn rung t¹o mÉu bª t«ng 800x800 c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

3 Bóa thö c−êng ®é bª t«ng c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

IV.5 §é sôt          

1 C«n thö ®é sôt bé 1 Việt Nam 2016 

2 M¸y trén 5 lÝt tiªu chuÈn bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

3 M¸y d»n t¹o mÉu bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

4 Khu«n t¹o mÉu VXM 40x40x160 bé 3 
Trung 
Quèc 

2018 

5 Thïng röa c¸t c¸i 1 Việt Nam 2018 

6 Thïng röa ®¸ c¸i 1 Việt Nam 2018 
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7 
PhÔu ®o ®é xèp c¸t (ch©n, tÊm chÆn, thïng ®ong 

1l) 
bé 1 Việt Nam 2018 

8 
PhÔu ®o ®é xèp ®¸ (ch©n, tÊm chÆn, thïng ®ong 

20l) 
bé 1 Việt Nam 2018 

9 C«n chµy hÊp thô  bé 1 Việt Nam 2018 

IV.6 ThÝ nghiÖm nhùa         

IV.6.1 ThÝ nghiÖm hót ph¬ng ph¸p ly t©m  
        

1 M¸y quay ly t©m 3000g c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

2 GiÊy läc (100 tê/hép) hép 1 Việt Nam 2018 

3 Dung dÞch Trichlor ethylene kg 10 
Trung 
Quèc 

2018 

IV.6.2 ThÝ nghiÖm ®é kim lón cña nhùa          

1 ThÝÕt bÞ thÝ nghiÖm ®é b¾t löa c¸i 1 Việt Nam 2016 

2 M¸y thö ®é d·n dµi nhùa c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

3 M¸y ®o kim lón nhùa c¸i 1 Việt Nam 2016 

4 Bé ®o tæn thÊt nhùa khi ®un bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

5 Dông cô ®o ho¸ mÒm nhùa + bÕp tõ bé 1 Việt Nam 2016 

IV.6.3 ThÝ nghiÖm träng l−îng riªng cña cèt liÖu th«         

1 Bµn TN c©n thuû tÜnh + rä + thïng 20 lÝt bé 1 Việt Nam 2016 

2 C©n thuû tÜnh 5kg/ 0,1g c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

4 ThiÕt bÞ t¸ch mÉu 12,5mm (lo¹i 1/2”) Bé 1 Việt Nam 2016 

3 ThiÕt bÞ t¸ch mÉu 25,4mm (lo¹i 1”) Bé 1 Việt Nam 2016 

5 ThiÕt bÞ t¸ch mÉu 25,4mm (lo¹i 2”) Bé 1 Việt Nam 2016 

IV.6.4 ThÝ nghiÖm träng l−îng cña cèt liÖu mÞn  

1 Th−íc tû lÖ ®o h¹t dµi dÑt theo ASTM c¸i 1 Việt Nam 2016 

2 NhiÖt kÕ (Thuû ng©n) 0 – 100 ; 300 ®é C c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

IV.6.5 ThÝ nghiÖm l−îng khÝ trong hçn hîp (PP chÝnh x¸c)  

1 èng cao su met 2 Việt Nam 2016 

2 Qu¹t khÝ nãng c¸i 1 Việt Nam 2016 

3 Lß nung 1000 ®é C bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 
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4 KÑp g¾p thÝ nghiÖm c¸i 1 Việt Nam 2016 

5 G¨ng tay Ami¨ng c¸i 2 Việt Nam 2016 

6 NhiÖt kÕ lo¹i 0 – 250 ®é C c¸i 1 HQ 2016 

IV.6.6 ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm Marshall 

1 
M¸y nÐn Marshall t¶i träng 30kN, cung lùc 
30kN 

bé 1 Việt Nam 2016 

2 Khu«n t¹o mÉu Marshall  c¸i 3 Việt Nam 2016 

3 Bé gi· mÉu Marshall b»ng tay, chÇy ®Çm TC c¸i 1 Việt Nam 2016 

4 B×nh æn nhiÖt (dung tÝch 18 lÝt) c¸i 1 Việt Nam 2016 

5 PhÔu nhùa c¸i 2 Việt Nam 2016 

6 M¸y khoan mÉu bª t«ng nhùa HZ-20/HZ15 bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

IV.6.7 Phô kiÖn vµ c¸c dông cô dïng chung 

1 C©n kü thuËt 3000g/0,1g  c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

2 C©n c¬ kü thuËt 2610g/0,1g c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

3 C©n kü thuËt 300g/0,01g  c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

 4 C©n c¬ kü thuËt 311g/0,01g c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

5 C©n ®iÖn tö 30kg/ 1g c¸i 1 
Trung 
Quèc 

2016 

6 C©n kü thuËt 150kg/20g  bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

IV.7 ThiÕt bÞ kiÓm tra kim lo¹i          

1 M¸y uèn kÐo nÐn v¹n n¨ng 100 TÊn  bé 1 
Trung 
Quèc 

2016 

  - Kh¶ n¨ng kÐo-uèn-nÐn tèi ®a 1000kN         

  
- 3 Thang ®o: - 0~200kN;   -  0~500kN;   -  
0~1000kN 

        

  - §é chÝnh x¸c: cÊp 1;         

  
- Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a hai ®Çu ngµm kÑp: 
500mm 

        

  
- §é dµy cña mÉu l¸ thÐp; ®−êng kÝnh thanh 
thÐp: 0~50mm 

        

  
- Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a hai tÊm nÐn mÉu: 
500mm 

        

V. MÁY MÓC THI ẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG XÂY D ỰNG 

1 Xe ô tô tải 2.5 tấn cái 1 Liên doanh 2011 

2 Xe tải 7 tấn cái 1 Liên doanh 2011 

3 Xe ô tô Camry cái 1 Nhật Bản 2010 
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4 Xe ô tô Mazda CX5 cái 1 Nhật Bản 2015 

5 Xe tải cẩu tự hành 4.5T cái 1 Nhật Bản 2010 

6 Máy xúc đào KOBELCO 4m3 cái 1 Nhật Bản 2010 

7 Máy xúc đào KOBELCO 1.2m3 cái 5 Nhật Bản 2010 

8 Máy xúc đào KAWASAKI 1.5m3 cái 2 Nhật Bản 2011 

9 Máy trộn bê tông, vữa 250, 500 lít cái 8 
Trung 

Quốc 
2010 

10 Xe tưới nước Hyundai 6000 lít cái 4 Hàn Quốc 2011 

11 Máy phát điện 3 pha 250-450KVA cái 5 Nhật Bản 2012 

12 Máy lu đầm SAKAI 12-14 tấn  cái 5 Nhật Bản 2014 

13 Máy lu đầm bánh thép SAKAI cái 1 Nhật Bản 2011 

14 Máy san KOMATSU 3.7m cái 2 Nhật Bản 2010 

15 Máy san gạt Komatsu 150HP cái 3 Nhật Bản 2010 

16 Ô tô ben tự đổ Hyundai 12-24 tấn cái 3 Hàn Quốc 2012 

17 Máy rải bê tông nhựa Sumitomo 80-100T/h cái 2 Nhật Bản 2011 

18 Máy xúc lật Komatsu cái 3 Nhật Bản 2010 

19 Máy phát điện cái 4 Nhật Bản 2011 

20 Máy hàn điện 24KVA cái 2 
Trung 

Quốc 
2010 

21 Máy nghiền đá Jaw Crusher PEX250-1200 cái 1 
Trung 

Quốc 
2016 

22 Máy uốn sắt Changge Huaqiang GW50 cái 3 
Trung 

Quốc 
2016 

23 Máy đầm cóc cái 6 Nhật Bản 2013 

24 Máy duỗi sắt tự động Cute GT4-10 cái 3 
Trung 

Quốc 
2016 

25 Maý uốn đai vuông góc Changge Huaqiang GF20 cái 3 
Trung 

Quốc 
2016 

26 Máy uốn vòng trong Gute GWH-32 cái 3 
Trung 

Quốc 
2016 

27 Máy khoan bê tông D100 cái 5 Liên doanh 2014 

28 Tời kéo Shang Hai JM5T cái 5 
Trung 

Quốc 
2016 

29 Máy cắt bê tông MCD-2018VDXS cái 1 
Trung 

Quốc 
2016 
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VI. 
MÁY MÓC THI ẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG 

XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 
    

VI.1 ThiÕt bÞ thi c«ng Jetgrounting         

1 Thiết bị khoan SI-15S II cái 01 Nhật Bản 2016 

2 
Máy bơm vữa SG-75, Pmax=400atm, 

Qmax=120l/p 
cái 02 Nhật Bản 2016 

3 Máy trộn vữa YGM-4, Vmax=400l/p cái 02 Nhật Bản 2016 

4 Máy phát điện 175 kVA cái 01 Nhật Bản 2016 

VI.2 ThiÕt bÞ thi c«ng khoan phôt v÷a xi m¨ng         

5 Máy khoan đập bằng khí nén cái 02 
Trung 

Quốc 
2016 

6 Máy nén khí  PEGASUS  cái 01 Việt Nam 2015 

7 Thùng trộn vữa kép, dung tích V=700l/thùng cái 02 Việt Nam 2016 

8 Máy bơm phụt cao áp, BMW250 cái 02 
Trung 

Quốc 
2016 

9 Máy bơm vữa KSP-3II cái 01 
Trung 

Quốc 
2016 
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PHẦN IV: KINH NGHI ỆM HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

1. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BI ỂU TRONG LĨNH VỰC 
TƯ VẤN THI ẾT KẾ, TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG, 

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

TT TÊN CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM 

1.1. TƯ VẤN THI ẾT KẾ CÔNG TRÌNH  

1 

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các cầu yếu trên 
Quốc lộ 70 thuộc dự án Khôi phục cải tạo Quốc lộ 
70, đoạn Km0+00-Km188+00 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp II 

Ban Quản lý dự án 6 – Tổng 
Cục Đường bộ Việt Nam 

2012 

2 
Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây 
dựng nhà văn hóa xóm 2 xã Đông Dư, huyện Gia 
Lâm 

UBND xã Đông Dư 2012 

3 

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
xây dựng công trình: Sửa chữa lớn cầu Bình Khê 
Km58+763 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí 
Minh 

Đường sắt Việt Nam 2012 

4 

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
xây dựng công trình: Xây dựng đường gom và 
hàng rào đường gom từ Km1159+500 – 
Km1162+250 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ 
Chí Minh 

Đường sắt Việt Nam 2012 

5 

Gói thầu Tư vấn giám sát Dự án đường cao tốc 
Nội Bài – Lào Cai 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: cấp I 

Tổng công ty Đầu tư phát triển 
đường cao tốc Việt Nam (VEC) 

2013 

6 

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
Nâng cấp, mở mới tuyến đường từ Km77+300 
(QL2) xã Vĩnh Hảo qua sông Lô đến xã Yên 
Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
Loại công trình: Giao thông 
Quy mô: Đường cấp III miền núi, Vtk 60km/h 
Cấp công trình: Cấp II 

Ban QLDA ĐTXD huyện Bắc 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

2014 

7 

Tư vấn lập dự án đầu tư Dự án Đường giao thông 
nối QL12B (xã Tân Lang) – xã Mường Lang – 
TL114 (TT xã Mường Do), huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La 
Loại công trình: Giao thông 
Quy mô: Đường cấp III miền núi, Vtk 60km/h 
Cấp công trình: Cấp II 

Ban QLDA XDCTGT Sơn La – 
UBND tỉnh Sơn La 

2015 

8 

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.387 
(Lương Tài – Bãi Sậy) 
Loại công trình: Giao thông 
Quy mô: Đường cấp III, Vtk 60km/h 
Cấp công trình: Cấp III  

Sở GTVT tỉnh Hưng Yên 2016 

9 
Tư vấn giám sát Dự án: Thủy điện Sử Pán 1 (công 
suất 30MW) tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 
Loại công trình: Công nghiệp 

Công ty cổ phần công nghiệp 
Việt Long 

2017 
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Cấp công trình: Cấp III 

10 

Gói thầu số 02: Giám sát khảo sát địa chất giai 
đoạn thực hiện dự án, Dự án: Trạm cáp quang 
biển Quốc tế tại Bình Định. 
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, Tp. Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

Tổng công ty Hạ tầng mạng 2019 

1.2. KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT 

1 Nâng cấp Bệnh viện Thanh Nhàn – giai đoạn 2 
Ban Quản lý dự án – Sở Y tế TP 
Hà Nội 

2012 

2 

Cụm chung cư HH2 (Block D, E) – Khu ĐTM 
Dương Nội – quận Hà Đông – Tp. Hà Nội) 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: I 

Tập đoàn Nam Cường 2012 

3 

Khoan khảo sát địa chất dự án Nhà máy Nhiệt 
điện Hải Dương 2 tại huyện Kinh Môn, Hải 
Dương 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: I 

Ban Quản lý dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Hải Dương 2 

2013 

4 

Công trình: Trung tâm thương mại văn phòng và 
khách sạn Hạ Long 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: I 

Ban QLDA TTTM văn phòng 
khách sạn Hạ Long 

2013 

5 

Công trình: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng 
QL1A đoạn Km1189+700 – Km1192+700, tỉnh 
Bình Định 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp I 

Bộ giao thông vận tải 2013 

6 

Dự án: Nhà ở cao tầng CT3 – Khu đô thị C2, 
Gamuda Gardens – Q.Hoàng Mai, Tp Hà Nội 
Quy mô: 26 tầng nổi, 2 tầng hầm 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty TNHH Gamuda Land 
Việt Nam 

2014 

7 

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than 
Vàng Danh 2 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: I 

Tập đoàn Than và khoáng sản 
(TKV) 

2014 

8 

Dự án Đầu tư Xây dựng Cầu Việt Trì – Ba Vì nối 
Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C theo hình thức hợp 
đồng BOT (Giai đoạn 1) 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp II 

Phú Mỹ Group 2015 

9 

Dự án ĐTXD công trình nhà máy sang – tuyển 
than Khe Chàm (dự án điều chỉnh) 
Loại công trình: Công nghiệp 
Quy mô: Công suất 7 triệu tấn/năm. Diện tích xây 
dựng 55,1 ha 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: Cấp đặc biệt 

Tập đoàn than và khoáng sản 
(TKV) 

2015 
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10 

Dự án: Đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận 
giai đoạn 1, theo hình thức BOT 
Loại công trình: Giao thông 
Quy mô: Đường cao tốc 6 làn xe, Vtk100km/h 
Cấp công trình: I 

Công ty CP BOT Trung Lương 
– Mỹ Thuận 

2015 

11 

Dự án: Xây dựng nhà chung cư CT2 và 58 căn 
nhà ở kết hợp cửa hàng  
Địa điểm: Khu C2 phường Trần Phú và Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội 
Quy mô: 26 tầng nổi, 2 tầng hầm 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty TNHH GamudaLand 
Việt  Nam 

2015 

12 

Dự án Đầu tư hệ thông cấp nước chuỗi đô thị Sơn 
Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội 
– Hà Đông, giai đoạn 2, nâng công suất lên 
600.000 m3/ng.đ 
Loại công trình: NN&PTNT 
Quy mô: Chiều dài ống >30km, đường kính 
1800mm 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty CP nước sạch 
Vinaconex 

2016 

13 

Dự án: Khu tổ hợp công trình thương mại dịch vụ, 
nhà ở, nhà trẻ và trường học 
Địa điểm: 423 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 
Trưng, Tp. Hà Nội 
Quy mô: 30 tầng nổi, 2 tầng hầm 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty TNHH phát triển bất 
động sản M.I.K 

2016 

14 

Công trình: Bổ sung bể điều hòa trạm xử lý nước 
thải 1200m3/h mỏ than Mạo Khê 
Địa điểm: Đông Triều, Quảng Ninh 
Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty TNHH MTV Môi 
trường – TKV 
ĐT: 033.862145 

2016 

15 

Dự án: Đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV 
Cao Thắng 
Địa điểm: Tp Hạ Long, Quảng Ninh 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: II 

Ban Quản lý dự án lưới điện – 
Tổng công ty điện lực Miền Bắc 
ĐT: 024 22161022 

2016 

16 

Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải 
tạo, nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Môn Dương 
theo hình thức hợp đồng BOT 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty CP BOT Biên Cương 2016 

17 

Dự án: Văn phòng làm việc và nhà ở thấp tầng 
Địa điểm: Số 59 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, 
Tp. Hà Nội 
Số tầng cao: 17 tầng, 02 tầng hầm 
Cấp công trình: Cấp II 

Công ty CP Dịch vụ quản lý và 
Đầu tư bất động sản DK 

2017 

18 

Dự án: Tổ hợp nhà cao tầng, dịch vụ thương mại 
và văn phòng tại Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, 
phường Hoàng  Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội 
Số tầng cao: 25-27 tầng, 02 tầng hầm 

Công ty TNHH Phát triển đô thị 
và Xây dựng  379 

2017 
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Công trình cấp I 

19 

Dự án:Thủy điện nước chè. Địa điểm: xã Phước 
Mỹ, xác Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh 
Quảng Namhủy điện nước chè. Địa điểm: xã 
Phước Mỹ, xác Phước Năng, huyện Phước Sơn, 
tỉnh Quảng Nam 
Loại công trình: Thủy điện 
Cấp công trình: Cấp II 

Công ty TNHH Hoàng Nhi 2017 

20 

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục 
chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ 
Hà và sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 
Bước: Lập DAĐT và TKBVTC 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: II 

Ban quản lý khu Kinh tế mở 
Chu Lai 

2017&2018 

21 

Công trình: Đường dây 110kV đấu nối nhà máy 
điện mặt trời Phước Hữu 
Địa điểm: tỉnh Ninh Thuận 
Cấp công trình: Cấp II 

Công ty CP Kỹ thuật công 
nghiệp điện Á Châu 

2018 

22 

Gói thầu 04: Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, 
thiết kế tuyến đường trục chính trong khu du lịch 
sinh thái Nam Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
Dự án ĐTXD khu du lịch sinh thái Nam Tam 
Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

Công ty cổ phần Nam Tam Đảo 10/2018 

23 

Dự án nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A 
(100MWp) 
Địa điểm: Huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận 
Cấp công trình: Cấp I 

SINOHYDRO 
CORPORATION LIMITED 

10-12/2018 

24 

Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 
nghiên cứu chế thử và thử nghiệm thuốc phóng, 
tích hợp động cơ nhiên liệu rắn hỗn hợp 
Gói thầu 01: Khảo sát địa chất công trình phục vụ 
lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 
Địa điểm: Xã Phúc Thuận, TX. Phổ Yên, Thái 
Nguyên 

Tập đoàn Công nghiệp –Viễn 
thông Quân đội 

12/2018 

25 
Công trình: Thủy điện Xe Bang Hiêng 2 
Địa điểm: CHDCND Lào 
Cấp công trình: cấp II 

 
11/2018-
3/2019 

26 

Công trình: Nhà máy điện mặt trời Hải Lý 
Địa điểm: Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 
Phước 
Cấp công trình: Cấp I 

 2-3/2019 

27 
Công trình: Nhà máy điện gió Đắk Lắk 
Địa điểm: huyện Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp công trình: Cấp I 

SINOHYDRO 
CORPORATION LIMITED 

2-4/2019 

28 

Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cam Lâm - Vĩnh 
Hảo thuộc Dự án ĐTXD một số đoạn đường bộ 
cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2017-2020 
Cấp công trình: Cấp I 

Ban QLDA 85 3-6/2019 
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29 

Dự án thành phần ĐTXD đoạn Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết thuộc Dự án ĐTXD một số đoạn đường bộ 
cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2017-2020 
Cấp công trình: Cấp I 

Ban QLDA 7 3-6/2019 

30 

Dự án: Thủy điện Ya Hiao. Địa điểm: xã Ia Hiao, 
huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 
Loại công trình: Thủy điện 
Cấp công trình: Cấp III 

Công ty TNHH Hoàng Nhi 2019 

31 

Dự án: Khu đô thị Gamuda. Địa điểm: Phường 
Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty TNHH Gamuda Việt 
Nam 

2020 

31 

Dự án: Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc. Địa 
điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch 
Thất, Thành phố Hà Nội 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty quản lý tài sản Viettel 2021 

32 

Dự án: Đường vào khu A- Khu đô thị Gamuda. 
Địa điểm: Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội 
Loại công trình: Dân dụng – Giao thông 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty TNHH Gamuda Việt 
Nam 

2021 

33 
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường bộ ven 
biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương 
Cấp công trình: Cấp III 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông tỉnh Kiên 
Giang 

2021 

34 

Dự án: Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà 
Địa điểm: Cát Bà, Hải Phòng 
Loại công trình: Dân dụng – giao thông 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty CP đầu tư phát triển 
Vinaconex 

2022 

35 

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn 
thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – 
Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 
Loại công trình: Giao Thông 
Cấp công trình: Cấp I 

Ban QLDA 85 2022 

36 

Dự án dự án Nhà văn hóa, thể thao thiết chế Công 
đoàn tại Sóc Trăng 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp I 
Giai đoạn: BCNCKT và TKBVTC 

Ban quản lý dự án thiết chế công 
đoàn 

2022-
T3/2023 

37 

Dự án dự án Nhà văn hóa, thể thao thiết chế Công 
đoàn tại Trà Vinh 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp I 
Giai đoạn: BCNCKT và TKBVTC 

Ban quản lý dự án thiết chế công 
đoàn 

2022-
T3/2023 

38 

Dự án: Cung cấp và lắp đặt màn hình Led trên toàn bộ 
lãnh thổ Việt Nam 
Loại công trình: công nghiệp 
Cấp công trình cấp III 

Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Vietin 

T7/2023-
nay 

39 
Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh tại khu 
đất.  

Công ty Cổ phần dịch vụ giao 
hàng nhanh 

T1/2024 
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Địa điểm: xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên 
Loại công trình: công nghiệp 
Cấp công trình cấp II 

40 

Dự án: Xây dựng cầu Đèo Gia đi Phú Nhuận, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
Loại  công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp II 

Ban QLDA đầu tư xây dựng 
huyện Lục Ngạn T5/2024 

41 

Dự án: Xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) – 
Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình 
(giai đoạn II) 
Loại công trình: Giao Thông 
Cấp công trình: Cấp II 

Ban QLDA ĐTXD các công 
trình giao thông tỉnh Ninh Bình 

T8-
T9/2024 

42 

Dự án: Cụm công nghiệp Thắng Cường, huyện Ý Yên, 
tỉnh Nam Định 
Loại công trình: công nghiệp 
Cấp công trình cấp II 

Công ty Cổ phần Bateco Thắng 
Cường 

T7-
T8/2024 

43 
Dụ án: Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: II 

Ban Ban QLDA ĐTXD các 
công trình giao thông tỉnh 
Quảng Nam 

T2-
T3/2025 

44 
Dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề Thụy Hòa 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp III 

Công ty CP địa ốc HDMOL 
VILLAS 

T7/2025 

45 

Dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề thôn Từ 
Vân 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp III 

Công ty CP Ngọc Tín Holdings T10/2025 

46 
Dự án: Nhà ở xã hội Điềm Thụy 
Loại công trình: Dân dụng 
Cấp công trình: Cấp III 

Công ty CP đầu tư và phát triển 
Nhà Phú Bình 

T11/2025 

47 

Dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – 
Liên Khương theo phương thức PPP (Giai đoạn 1), 
bước TKKT 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp I 

Tập đoàn T&T 

T11-
T12/2025 

và T1-
T2/2026 

1.3.TÌM KI ẾM TH ĂM DÒ, KHAI THÁC N ƯỚC DƯỚI ĐẤT 

1 

Khảo sát thủy văn phục vụ Gói thầu số 25: Cổng 
nhà thường trực, Hàng rào hoa sắt, Hệ thống cấp 
nước (Trạm sử lý nước + téc), rãnh thoát nước 
dọc đường vào trại giam, Làm hè (đường liên xã) 
– Dự án: Cải tiến, nâng cấp giống vịt, ngan giai 
đoạn 2006 – 2010 

Trung tâm nghiên cứu gia cầm 
Thụy Phương 

2011 

2 
Khoan giếng thăm dò kết hợp khai thác nước dưới 
đất công suất 200 m3/ngày tại xã Phù Linh, huyện 
Sóc Sơn, Tp. Hà Nội 

Công ty điện lạnh Vinasin 2012 

3 

Dự án: Khoan giếng bổ sung nhà máy nước sạch 
Hạ Đình - Hà Nội (Q = 76 m3/ ngày) 
Địa điểm: Phường Đại Kim, quận Hoàng  Mai, 
Tp. Hà Nội 

Công ty kinh doanh nước sạnh  
Hà Nội 

2015 

4 Khảo sát thăm dò khai thác nước dưới đất UBND Thành phố Hà Nội 2016 
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thuộc Dự án: “Cấp nước sạch liên xã Hiệp Thuận, 
Liên Hiệp huyện Phúc Thọ” 

5 
Khảo sát địa chất thủy văn công trình: Thiết kế, 
cung ứng vật tư thiết bị và thi công lắp đặt trạm 
cấp nước giai đoạn 2 

Trường Đại học FPT 2016 

6 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Thăm dò khai 
thác nước sinh hoạt cấp cho nhà máy MANI thuộc 
khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, 
tỉnh Thái Nguyên 

Công ty TNHH MANI Việt 
Nam 2016 

7 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, thăm dò địa chất 
thủy văn đánh giá trữ lượng nước dưới đất công 
suất 10000 m3/ngđ thuộc Dự án Bổ sung nguồn 
nước sạch cho trạm bơm tăng áp xã Đông Mỹ đạt 
công suất 10000 m3/ngđ 

Công ty TNHH MTV Nước 
sạch Hà Nội 

2016 

8 
Khoan thăm dò, kết hợp khai thác nước ngầm dự 
án Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Công ty CP Công nghiệp Viễn 
thông Sài Gòn tại  Bắc Ninh 

2016 

9 

Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, thăm dò địa chất 
thủy văn đánh giá trữ lượng nước thuộc Dự án: Bổ 
sung nguồn nước sạch cho trạm bơm tang áp xã 
Đông Mỹ đạt công suất 10.000m3/ngđ 

Công ty TNHH MTV nước sạch 
Hà Nội 

2017 

10 

Tính toán trữ lượng tài nguyên nước mặt suối Hà 
Ráng phục vụ xây dựng công trình khai thác nước 
sinh hoạt và sản xuất mỏ than Hà Ráng công suất 
1000m3/ngày đêm 
Địa điểm: Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, 
Quảng Ninh 

Công ty than Hạ Long – TKV 2017 

11 
Khoan thăm dò, kết hợp khai thác nước ngầm Dự 
án Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

CN Công ty CP công nghệ viễn 
thông Sài Gòn tại Bắc Ninh 

2017 

12 
Khoan thăm dò, kết hợp khai thác nước ngầm Dự 
án: Avana Mai Châu - Hòa Bình, huyện Mai 
Châu, tỉnh Hòa Bình 

Công ty TNHH Avana Mai 
Châu 

2017 

13 

Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 
nghiên cứu chế thử và thử nghiệm thuốc phóng, 
tích hợp động cơ nhiên liệu rắn hỗn hợp 
Gói thầu 02: Khảo sát thủy văn công trình 
Địa điểm: Xã Phúc Thuận, TX. Phổ Yên, Thái 
Nguyên 

Tập đoàn Công nghiệp –Viễn 
thông Quân đội 

11/2018 – 
01/2019 

 

1.4. KHẢO SÁT THĂM DÒ MỎ, KHOÁNG SẢN 

1 Mỏ Nickel Bản Phúc - Sơn La 
Ban Quản lý dự án Mỏ Nickel 
Bản Phúc 

2012 

2 
Công tác khoan trong phương án khoan thăm dò 
khai thác năm 2012, mỏ cromit Cổ Định, tỉnh 
Thanh Hóa 

Công ty CP cromit Cổ Định 
Thanh Hóa - TKV 

2012 

3 
Mỏ đá Bazan Hòa Bình - Liên đoàn INTERRGEO 
- Đoàn INTERRGEO 4 

 2017 

4 
Thi công 1.150m khoan thuộc đề án thăm dò mỏ 
đá granit làm ốp lát khu vực sườn Tây Bắc núi 
Dung thuộc xã Nhơn Tân và xã Nhơn Thọ, thị xã 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 
Khoáng sản Việt 

2017 
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An Nhơn, tỉnh Bình Định theo Giấy phép thăm dò 
được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép 

5 
Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu 
mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai (điều chỉnh) 

Tổng công ty Khoáng sản-TKV 2017 

6 
Dự án khai thác mỏ quặng Apatit mỏ Phú Nhuận 
Địa điểm: Xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh 
Lào Cai 

Công ty cổ phần vật tư Nông sản 2017 

7 
Đề án thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã 
Phước Hòa, xã Nội Bài và xã Tóc Tiên, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trường sỹ quan lục quân 2 2018 

8 
Khoan lộ thiên phục vụ khai  thác mỏ chì kẽm 
Lang Hít xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 
Nguyên 

Công ty Cổ phần Kim loại màu 
Thái Nguyên - Vimico 

2018 

9 
Phương án: Khoan khai thác khu xóm Cúc, mỏ 
kẽm chì Cúc Đường, xã Cúc Đường, huyện Võ 
Nhai, tỉnh Thái Nguyên 

Công ty CP Kim loại màu Thái 
Nguyên – VIMICO 

2018 - 
2019 

1.5. THÍ NGHIỆM KI ỂM TRA CH ẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

1 

Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình: 
Đánh giá bồi lắng và tái tào lòng hồ chu kỳ “0” 
Thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ 
An 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: Cấp I 

Ban QLDA Thủy điện Hủa Na 2014 

2 
Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình phục 
vụ thi công dự án đầu tư xây dựng Hệ thống Thủy 
lợi Nam Hang - Hủa Phăn - CHDCND Lào 

Viện Quy hoạch thủy lợi 2014 

3 

Kiểm tra cọc khoan nhồi Công trình: Xây dựng 
cầu đường bộ Thị Cầu theo lệnh khẩn cấp 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp II 

Đường sắt Việt Nam 2012 

4 

Quan trắc lún, đo nghiêng Dự án: Trung tâm điều 
hành viễn thông - tin học và chăm sóc khách hàng 
viễn thông Bắc Ninh 
Loại công trình: Dân dụng 
Quy mô: Nhà ở văn phòng làm việc 5 tầng 
Cấp công trình: Cấp III 

Viễn thông Bắc Ninh 2012 

5 

Quan trắc lún Dự án: Tổ hợp trung tâm thương 
mại và chung cư cao cấp Sài Đồng 
Loại công trình: Dân dụng 
Quy mô: Chung cư cao cấp, trung tâm thương mại 
18 tầng 
Công trình cấp: Cấp II 

Công ty TNHH NN MTV cơ 
điện công trình 

2013 

6 

Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng phục vụ thi công hoàn trả đường 
ngang số 26 (FR26) đường khu tập thể 143-418 đi 
xã Bắc Phú đoạn Km0+00 - Km2+840 và 
Km3+603.36 - Km4+020 thuộc gói thầu PK1C, 
Dự án QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên 
Loại công trình: Giao thông 

Công ty TNHH Sơn Tùng 2014 
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Quy mô: Đường cao tốc loại A, với tốc độ khai 
thác từ 100-:-120km/h 
Cấp công trình: Cấp I 

7 

Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng phục vụ thi công Gói thầu PK2, 
Dự án QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên 
Loại công trình: Giao thông 
Quy mô: Đường cao tốc loại A, với tốc độ khai 
thác từ 100-:-120km/h 
Cấp công trình: Cấp I 

Công ty cổ phần bê tông Hà 
Thanh 

2014 - 
2015 

8 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất 
lượng phục vụ thi công Gói thầu số 19A: Xây 
dựng hệ thống cấp nước sạch xã Đắc Sở, huyện 
Hoài Đức, Tp Hà Nội thuộc Dự án: Xây dựng hệ 
thống cấp nước sạch cho 14 xã và một thị trấn 
thuộc huyện Hoài Đức - Tp Hà Nội 

Công ty cồ phần nước sạch Tây 
Hà Nội 

2017-2018 

9 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất 
lượng phục vụ thi công Gói thầu số 19A: Xây 
dựng hệ thống cấp nước sạch xã Đắc Sở, huyện 
Hoài Đức, Tp Hà Nội thuộc Dự án: Xây dựng hệ 
thống cấp nước sạch cho 14 xã và một thị trấn 
thuộc huyện Hoài Đức - Tp Hà Nội 

Công ty cồ phần nước sạch Tây 
Hà Nội 

2017-2018 

10 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất 
lượng phục vụ thi công Công trình: Xây dựng mới 
các TBA trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2019 
(xã Cao Dương, Cao Viên, Phương Trung) 

Công ty Điện Lực Thanh Oai 2019 

11 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất 
lượng phục vụ thi công Công trình: Nhà ở xã hội 
thuộc dự án phường Nhị Châu (Phía Nam đường 
sắt) thuộc gói thầu: cung cấp và thi công cọc bê 
tông ly tâm. 

Công ty cổ phần Đầu tư Phan 
Vũ 

2019 

12 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất 
lượng phục vụ thi công Gói thầu số 01 (Xây lắp): 
Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông Thị trấn 
Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Thái Bình 

2019 

1.6.  CÔNG TÁC THI CÔNG PH ỤC VỤ LẮP ĐẶT THI ẾT BỊ   
VÀ QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH 

1 

Gói thầu: Khoan khảo sát phục vụ công tác lắp đặt 
thiết bị quan trắc công trình thủy điện Sông Lô 4 
Loại hình: Thủy điện 
Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang 

Công ty cổ phần Xây dựng và 
Thương Mại Lam Sơn 

2017 

2 
Gói thầu: Quan trắc lún khu đô thị Opus One 
Uông Bí 
Loại hình: Dân dụng 

Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng Văn Lang 

2019 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HƯNG HÀ 
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Địa điểm: Phường Quang Trung, thành phố Uông 
Bí, tỉnh Quảng Ninh 

3 

Gói thầu: Quan trắc công trình Nhà ở hỗn hợp cao 
tầng 
Dự án: Khu trung tâm thương mại và nhà ở hỗn 
hợp  
Địa điểm: Phường Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc 
Giá trị: 214.522.000 đ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 
GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC 
 

2019 

4 

Gói thầu: Khoan khảo sát phục vụ công tác lắp đặt 
thiết bị chống sét Trạm biến áp 220kV Mường Tè, 
tỉnh Lai Châu 
Loại hình: Công nghiệp 
Địa điểm: Huyện Mường tè, tỉnh Lai Châu 

Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 2018 

5 

Gói thầu: Quan trắc lún tòa nhà văn phòng làm 
việc và dịch vụ thương mại tổng hợp 
Loại công trình: Dân dụng 
Địa điểm: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

Công ty cổ phần 
CONSTREXIM 

2019 

6 

Gói thầu: Quan trắc lún tòa nhà chung cư cao tầng 
phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì 
Loại hình: Dân dụng 
Địa điểm: Phường Thanh Miếu, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ 

Công ty cổ phần Đầu tư xây 
dựng Hoàng Nam 

2020 

7 

Gói thầu: Quan trắc công trình 
Dự án: Khu nhà ở đô thị khu dân cư số 3 
Địa điểm: Phường Tích Sơn – TP. Vĩnh Yên – 
Vĩnh Phúc  
Giá trị: 207.273.000đ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 
GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC 
 

2020 

8 

Gói thầu: Thi công kết cấu và hoàn thiện cơ bản 
Công trình: Nhà ở, dịch vụ thương mại 
Địa điểm: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 
Giá trị: 113,498,000đ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ 
GIỚI KỸ THUẬT MIỀN BẮC 
 

2020 

9 
Dự án điện gió Gia Lai 2 
Giái trị: 605.000.000đ 

Công ty TNHH Sinohydro 
Corporation 

4/2021 

10 

Gói thầu: Quan trắc lún 09 móng tuabin, công 
trình Nhà máy điện gió KOSY Bạc Liêu (Giai 
đoạn 1) 
Loại hình: Công nghiệp 
Địa điểm: Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 
Giá trị: 406.692.000đ 

Công ty Cổ phần Điện gió 
KOSY Bạc Liêu 

6/2021 

11 

Gói thầu số 10 “Đo độ lún công trình” thuộc dự 
án kho nguyên liệu. 
Loại công trình: Công Nghiệp 
Địa điểm: Bỉm Sơn, Thanh Hóa 
 

Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 6/2021 
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2. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BI ỂU  
TRONG L ĨNH VỰC THI CÔNG XÂY D ỰNG  

TT TÊN CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ NĂM 

1 

Công trình “Xây dựng nhà ga hành khách - Cảng 
hàng không Vinh” 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp I. 

Tổng công ty Cảng hàng không 
Việt Nam 

2013 

2 

Dự án: Thi công  đường nối “Tân Sơn Nhất – 
Bình Lợi – Vành đai ngoài” 
Địa chỉ: Xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí 
Minh. 
Loại công trình: Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật. 
Cấp công trình: Cấp II 

Tập đoàn GS Hàn Quốc 2013-2015 

3 

Thi công xây dựng hạng mục: Xây dựng mặt bằng 
công trường, cầu tạm phục vụ thi công cầu vượt 
thép sông Lạch Tray thuộc Gói thầu số 41: Xây 
dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị đèn hàng không 
thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay - 
Cảng HKQT Cát Bi 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp III  

Nhà thầu chính: Công ty CP 
HAWINCO Đầu tư xây dựng 
Hạ tầng 

2014 

4 

Thi công hạng mục “Hạ tầng kỹ thuật - Sân đường 
nội bộ” Thuộc gói thầu XL-02/2014: Thi công xây 
dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị gắn công trình 
nhà chính; Nhà khoa dinh dưỡng, khoa kiểm soát 
chống nhiễm khuẩn và khoa giải phẫu bệnh lý; 
Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật. Dự án: Đầu tư xây 
dựng mới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ. 
Loại công trình: Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật 
Cấp công trình: Cấp III 

Nhà thầu chính: Công ty CP 
Công trình Long Hưng 

2014 

5 

Dự án: Xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng 
không Thọ Xuân 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp I 

Tổng công Ty Cảng Hàng 
Không Việt Nam 

2014 

6 

Dự án: Nhà Ga Hành Khách – Cảng hàng không 
Quốc tế Cát Bi 
Loại công trình: Giao thông 
Cấp công trình: Cấp I 

Tổng công Ty Cảng Hàng 
Không Việt Nam 

2015 

7 

Dự án: Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, 
gói thầu J1: Cầu Bình Khánh và cầu dẫn. 
Loại công trình: Giao thông. 
Cấp công trình: Cấp đặc biệt. 

Công ty Đầu tư và Phát triển 
đường cao tốc Việt Nam. 

2015- nay. 

8 

Thi công xây dựng hạng mục Đường giao thông; 
vỉa hè, cây xanh thuộc Gói thầu số 5: Thi công 
xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục: San 
nền, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, cấp 
nước, cấp điện, thoát nước mặt, thoát nước thải 
thuộc Dự án: HTKT khu tái định cư, khu hành 
chính phục vụ GPMB Cảng hàng không Quảng 
Ninh tại xã Đoàn kết - Vân Đồn - Quảng Ninh 
Loại công trình: Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật 
Cấp công trình: Cấp III 

Thầu chính: Công ty CP 
HAWINCO Đầu tư xây dựng 
Hạ tầng 

2015 
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9 

Thi công xây dựng: Sửa chữa nhà ở cho CBCNV 
Tư vấn giám sát Hải Vân 
Loại công trình: Dân dụng 
Quy mô: Nhà 3 tầng 
Cấp công trình: Cấp III 

Thầu chính: Công ty CP 
TVĐT&XD 8M 

2016 

10 

Dự án: Nhà máy nhôm kính Hasky 
Địa chỉ: Quý Cao, Tứ Kỳ, Hải Dương. 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: Cấp III. 

Công ty cổ phần Hasky 2016 

11 

Dự án xây dựng nhà máy chế biến suất ăn tại 
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. 
Địa điểm XD: huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: Cấp III. 

Công ty cổ phần Dịch vụ Suất 
ăn Hàng không Việt Nam 

2016 

12 

Công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 280 (đoạn từ 
Đình An Quang đến ngã tư Đông Bình). 
Loại công trình: Giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 
Cấp công trình: Cấp III. 
Địa điểm XD: huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 

Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh 2016 

13 

Công trình: Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 284 (đoạn từ 
Đại Bái đi Ngăm Lương). 
Loại công trình: Giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 
Cấp công trình: Cấp III. 
Địa điểm XD: huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 

Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh 2016 

14 
Dự án: Nhà máy sản xuất khí bán dẫn Việt Nam 
Loại công trình: Công trình công nghiệp, hạ tầng 
kỹ thuật 

Công ty cổ phần Công nghệ bán 
dẫn Việt Nam 

4-12/2016 

15 

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình 
Dự án: Xây dựng trường tiểu học Dương Quang, 
huyện Gia Lâm 
Hạng mục: Xây dựng 13 phòng học và 6 phòng 
chức năng 
Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật 
Địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội 

Ban QLDA ĐTXD huyện Gia 
Lâm 

11/2017 – 
6/2018 

16 

Công trình: Xây dựng nhà máy may mặc xuất 
khẩu; Hạng mục: Nhà xưởng và nhà văn phòng 
Địa điểm: Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang  
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: Cấp III 

Công ty TNHH JMC Việt Nam 
01/2018 - 
8/2018 

17 

Công trình: Nhà xưởng Công ty TNHH LTD Đức 
Mạnh 
Địa điểm:huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
Loại công trình: Công nghiệp 
Cấp công trình: Cấp III 

Công ty TNHH LTD Đức Mạnh 
4/2018 -
3/2019 

18 

Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công ty 
Lông vũ Phương Nam. 
Địa chỉ: huyện Văn Lâm, Hưng Yên. 
Loại công trình: Công nghiệp. 
Cấp công trình: Cấp III 

Công ty Lông vũ Phương Nam 
7/2018-

2019 

19 

Gói thầu XL-02: San lấp mặt bằng; HT thoát nước 
mạng ngoài 
Dự án: ĐTXD doanh trại Quân chủng PK-KQ 
Loại công trình: Hạ tầng kỹ huật 

Sư đoàn 363/QC PKKQ 4/2019 
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20 

Gói thầu: Thi công xây lắp công trình nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện các lộ trung áp trên địa bàn 
thị xã Sơn Tây năm 2019 - giai đoạn 1 
Loại công trình: Công nghiệp 
Địa điểm: Tp Hà Nội 

Công ty điện lực Sơn Tây 4-6/2019 

 




